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TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH
BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam
BĐS Bất động sản

CBTD Cán bộ tín dụng
CN Chi nhánh
CP Chính phủ

CVTD Cho vay tiêu dùng
ĐVT Đơn vị tính
GD Giao dịch

GDKH Giao dịch khách hàng
KH Khách hàng

KHCN Khách hàng cá nhân
KHDN Khách hàng doanh nghiệp
KHTC Kế hoạch tài chính

NH Ngân hàng
NHTM Ngân hàng thương mại
NHNN Ngân hàng nhà nước

NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
PTĐ Phòng thẩm định

QL & DV KQ Quản lý dịch vụ kho quỹ
QLRR Quản lý rủi ro
QTTD Quản trị tín dụng

QH Quốc hội
SDG Sở giao dịch

TCTC Tổ chức hành chính
TMCP Thương mại cổ phần
TPTD Trưởng phòng tín dụng
TSĐB Tài sản đảm bảo
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